
TBCHT XLRL

Sĩ số: 28. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0

47CNTT1834 Bùi Trung Thành 8.46 Tốt 2 82

47CNTT7141 Đào Hải Lâm 8.44 Tốt 2 80

Sĩ số: 9. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

47KTCK6779 Trần Mai Uy 8.53 X.Sắc 2 95

Sĩ số: 32. Tổng số học bổng: 3. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 3; loại 3: 0
47KTML1112 Tạ Quang Hòa 8.41 X.Sắc 2 90

47KTML1272 Lê Hoàng Thanh Sang 8.2 X.Sắc 2 90

47KTML1949 Lê Đình Hân 8.18 X.Sắc 2 90

Sĩ số: 41. Tổng số học bổng: 3. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 3; loại 3: 0
47KTML2098 Nguyễn Văn Huân 8.3 X.Sắc 2 90

47KTML223 Nguyễn Văn Đạt 8.18 X.Sắc 2 90

47KTML2176 Hoàng Hòa Phát 8.15 X.Sắc 2 91

Sĩ số: 36. Tổng số học bổng: 3. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 3; loại 3: 0
47KTML3091 Nguyễn Văn Hùng 8.46 Tốt 2 86

47KTML3654 Bùi Anh Tú 8.07 Tốt 2 86

47KTML3459 Đỗ Trường Sơn 8 Tốt 2 81

Sĩ số: 26. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 1; loại 2: 1; loại 3: 0
47KTML4526 Hoàng Đình Dũng 9.01 X.Sắc 1 92

47KTML4560 Lê Đức Quyền 8.32 Tốt 2 81

Sĩ số: 22. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0
47TĐH29812 Nguyễn Minh Quân 8.56 X.Sắc 2 92

47TĐH05142 Phạm Đắc Đoài 8.51 Tốt 2 80

Sĩ số: 25. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0
47ĐCN23816 Kiều Xuân Thái 8.18 X.Sắc 2 93

47ĐCN75560 Trịnh Xuân Chung 8.07 X.Sắc 2 93

Sĩ số: 16. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0
47CĐT20033 Nguyễn Đức Thắng 8.53 X.Sắc 2 91

Sĩ số: 7. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0
47ĐTCN2868 Nguyễn Trung Hiếu 8.89 Tốt 2 81

Sĩ số: 8. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0
47ĐTTT2311 Nông Văn Thái 8.7 Tốt 2 84
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Sĩ số: 28. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 1

47ĐĐT12321 Tạ Văn Khải 8.07 X.Sắc 2 94

47ĐĐT15931 Nguyễn Minh Thọ 7.99 Khá 3 75

Sĩ số: 27. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0

47ĐĐT25367 Vũ Văn Huỳnh 8.08 Tốt 2 89

47ĐĐT20709 Trần Hải Đăng 8.01 X.Sắc 2 90

Sĩ số: 11. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1
47TH202608 Lê Đức Anh 7.87 X.Sắc 3 90

Sĩ số: 15. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0
47ĐH204274 Phạm Văn Lượng 8.28 X.Sắc 2 90

Sĩ số: 13. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

47ML170604 Đồng Đức Anh 8.42 X.Sắc 2 92

Sĩ số: 14. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1

47ĐC208424
Nguyễn Đức Hoàng 

Vinh 8.55 Khá 3 75

Sĩ số: 28. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 1

47ĐT237513 Vũ Quang Minh 8.65 Khá 3 75

47ĐT201733 Trần Mạnh Hà 8.43 X.Sắc 2 92

Sĩ số: 6. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

488T460013 Nguyễn Huy Việt 8.35 Tốt 2 85

TBCHT XLRL

Sĩ số: 28. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0

47CNTT7055 Nguyễn Minh Bách 8.26 Tốt 2 80

47CNTT1834 Bùi Trung Thành 8.1 Tốt 2 82

Sĩ số: 9. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

47KTCK9692 Nguyễn Minh Phú 8.1 X.Sắc 2 95

Sĩ số: 32. Tổng số học bổng: 3. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 3; loại 3: 0

47KTML1949 Lê Đình Hân 9.09 Tôt 2 84

47KTML1272 Lê Hoàng Thanh Sang 8.96 Tốt 2 88

47KTML1125 Phạm Văn Hiếu 8.4 Tốt 2 84

Sĩ số: 41. Tổng số học bổng: 3. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 3; loại 3: 0

47KTML2176 Hoàng Hòa Phát 8.5 X.Sắc 2 91

47KTML2052 Trần Đình Đạt 8.37 Tốt 2 84

47KTML2169 Trần Mạnh Cường 8.36 Tốt 2 84

Sĩ số: 36. Tổng số học bổng: 3. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 3; loại 3: 0

47KTML3702 Đỗ Tiến Dũng 8.92 X.Sắc 2 90

47KTML3091 Nguyễn Văn Hùng 8.92 Tốt 2 86

47KTML3580 Nguyễn Huy Tuấn 8.69 Tốt 2 86

Sĩ số: 26. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0

47KTML4430 Đào Văn Thịnh 8.42 Tốt 2 83
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47KTML4526 Hoàng Đình Dũng 8.33 X.Sắc 2 94

Sĩ số: 22. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 1; loại 2: 1; loại 3: 0

47TĐH29812 Nguyễn Minh Quân 9.26 X.Sắc 1 93

47TĐH16685 Nguyễn Đăng Thọ 8.83 Tốt 2 82

Sĩ số: 25. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0

47ĐCN23816 Kiều Xuân Thái 8.88 X.Sắc 2 93

47ĐCN75560 Trịnh Xuân Chung 8.49 X.Sắc 2 93

Sĩ số: 16. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1

47CĐT51338 Nguyễn Phương Nam 7.69 Tốt 3 80

Sĩ số: 7. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

47ĐTCN2868 Nguyễn TRung Hiếu 8.74 Tốt 2 81

Sĩ số: 8. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1

47ĐTTT231 Nông Văn Thái 7.8 Tốt 3 84

Sĩ số: 28. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 1

47ĐĐT15931 Nguyễn MInh THọ 8.91 Tốt 2 80

47ĐĐT12269 Nguyễn Tấn Đức 7.75 Khá 3 75

Sĩ số: 27. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0

47ĐĐT26442 Vũ Đình Sơn 8.63 Tốt 2 85

47ĐĐT25353 Đinh Tuấn Linh 8.02 Tốt 2 89

Sĩ số: 11. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1

47TH202608 Lê Đức Anh 7.96 X.Sắc 3 91

Sĩ số: 15. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

47ĐH204274 Phạm Văn Lượng 8.24 X.Sắc 2 90

Sĩ số: 14. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

47ĐC232518 Vũ Văn Kiên 8.38 Tốt 2 89

Sĩ số: 28. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 2

47ĐT201733 Trần Mạnh Hà 7.68 X.Sắc 3 90

47ĐT237513 Vũ Quang Minh 7.55 X.Sắc 3 90

Sĩ số: 373. Tổng số học bổng: 30. Trong đó, loại 1: 1; loại 2: 23; loại 3: 6

TBCHT XLRL

Sĩ số: 31. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0

48200A0033 Nguyễn Quang Mạnh 8.56 X.Sắc 2 92

48200A0034 Nguyễn Đức Minh 8.38 X.Sắc 2 92

Sĩ số: 19. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

482TDH0338 Ngô Tuấn Kiệt 8.57 Tốt 2 87

Sĩ số: 18. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 1; loại 3: 0

482DCN0093 Hoàng Văn Long 8.22 X.Sắc 2 92

Sĩ số: 14. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1
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482CDT0060 Kiều Văn Minh 7.91 X.Sắc 3 90

Sĩ số: 70. Tổng số học bổng: 6. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 6

482DDT0162 Hà Phương Nam 7.91 X.Sắc 3 90

482DDT0193 Phạm Văn Trình 7.88 Tốt 3 85

482DDT0178 Nguyễn Ngọc Sơn 7.82 Tốt 3 80

482DDT0201 Mai Anh Tú 7.78 Tốt 3 80

482DDT0149 Phạm Khánh Hưng 7.76 Tốt 3 80

482DDT0151 Nguyễn Văn Kiên 7.72 Tốt 3 80

Sĩ số: 28. Tổng số học bổng: 2. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 2; loại 3: 0

487TC80068 Nguyễn Đức Anh 8.39 X.Sắc 2 90

487TC80070 Tô Việt Anh 8.15 Tốt 2 83

Sĩ số: 13. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1

487H470032

Đặng Nguyễn Thiên 

Thiên 7.79 X.Sắc 3 90

Sĩ số: 8. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1

487C450017 Kiều Minh Vũ 7.66 Tốt 3 82

Sĩ số: 19. Tổng số học bổng: 1. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 0; loại 3: 1

487TCS0041 Trần Văn Đường 7.7 Tốt 3 82

Sĩ số: 220. Tổng số học bổng: 16. Trong đó, loại 1: 0; loại 2: 6; loại 3: 10

Sĩ số: 593. Tổng số học bổng: 46. Trong đó, loại 1: 1; loại 2: 29; loại 3: 16TỔNG K47+K48 Kỳ 2
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